
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Phòng thi: 305

TT SBD Họ, đệm Tên Ngày sinh Lớp Trường THCS
Số 

phách
Điểm

1 G01 Cao Thiên An 09/10/2010 9A3 Nam Từ Liêm GD120 16.00
2 G02 Nguyễn Hải An 14/04/2010 9A1  Phú Đô GD121 11.50
3 G03 Nguyễn Quỳnh An 3/8/2010 9A4 Mỹ Đình 1 GD122 14.00
4 G04 Đặng Thùy Anh 22/01/2010 9A3 Trung Văn GD123 15.25
5 G05 Nguyễn Minh Anh 13/07/2010 9C11 Đoàn Thị Điểm GD124 14.00
6 G06 Lại Hiền Anh 31/12/2010 9TA6 Đoàn Thị Điểm GD125 15.25
7 G07 Nguyễn Bảo Châu 16/8/2010 9A3 Nguyễn Quý Đức GD126 12.75
8 G08 Phạm Hương Chi 08/01/2010 9A0 Đại Mỗ GD127 14.00
9 G09 Vũ Quỳnh Chi 24/9/2010 9A1 Phú Đô GD128 14.00

10 G10 Thân Bảo Chi 15/2/2010 9A1 Phương Canh GD129 14.50
11 G11 Phùng Hoàng Hải 02/07/2010 9A2 Nam Từ Liêm GD130 14.00
12 G12 Nguyễn Minh Hằng 17/05/2010 9A10 Tây Mỗ GD131 9.25
13 G13 Nguyễn Thị Thanh Hiền 30/04/2010 9A5 Mỹ Đình 2 GD132 12.50
14 G14 Nguyễn Thị Minh Khuê 12/02/2010 9A10 Tây Mỗ GD133 9.25

15 G15 Đào Khánh Linh 20/04/2010 9C11 Đoàn Thị Điểm GD134 15.25
16 G16 Bùi Hà Linh 10/03/2010 AE 9.1 Nam Từ Liêm GD135 12.50
17 G17 Phạm An Như 08/10/2010 9A3 Cầu Diễn GD136 11.00
18 G18 Vũ Tâm Như 01/01/2010 9E M.V.Lô-mô-nô-xốp GD137 13.75
19 G19 Trần Mai Phương 12/3/2010 9A3 rung Văn GD138 13.50
20 G20 Nguyễn Minh Phương 06/5/2010 9A4 Mỹ Đình 1 GD139 14.00
21 G21 Quản Ngọc Quang 12/11/2010 9A1 Xuân Phương GD140 11.25
22 G22 Trần Phương Thảo 27/12/2010 9A6 Tây Mỗ GD141 11.50
23 G23 Nguyễn Thủy Tiên 23/05/2010 9A3 Trung Văn GD142 12.75
24 G24 Nguyễn Minh Trang 1/23/2010 9A10 Tây Mỗ GD143 11.00
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